
Chúng tôi xin trân trọng gửi đến Quý khách bảng giá một số sản phẩm và dịch vụ sau:

STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

TỐI THIỂU

01 BẢNG KÊ THU 10x15CM / BẢNG KÊ CHI 10x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ Tờ 150 4,000

02 BẢNG KÊ THU 10x21CM / BẢNG KÊ CHI 10x21 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ Tờ 200 3,000

03 BẢNG KÊ THU 15x21CM / BẢNG KÊ CHI 15x21 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

04 BAO LÌ XÌ 8 x 16 x 2 CM Giấy couche 150gsm; In Logo Quỹ Cái 1,200 2,000

05 BẢNG KẾT HỢP CHỨNG TỪ 10x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ Tờ 150 4,000

06 BẢNG KẾT HỢP CHỨNG TỪ 15x21 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

07 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH Giấy ford 80gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 02 trang Tờ 900 1,000

08 BAO THƯ TRẮNG 22x12 CM Giấy ford 120gsm; In thông tin Quỹ và Logo 1 màu Cái 1,000 1,000

09 BAO THƯ TRẮNG 22x12 CM Giấy ford 120gsm; In thông tin Quỹ và Logo nhiều màu Cái 1,200 1,000

10 BAO THƯ TRẮNG 23x17 CM Giấy ford 120gsm; In thông tin Quỹ và Logo 1 màu Cái 1,200 1,000

11 BAO THƯ TRẮNG 23x17 CM Giấy ford 120gsm; In thông tin Quỹ và Logo nhiều màu Cái 1,400 1,000

12 BAO THƯ TRẮNG 25x35 CM Giấy ford 120gsm; In thông tin Quỹ và Logo 1 màu Cái 2,200 1,000

13 TÚI ĐỰNG HỒ SƠ 25x35 CM Giấy ford 120gsm; In thông tin Quỹ và Logo 1 màu Cái 2,200 1,000

14 BIÊN BẢN KIỂM TRA SỬ DỤNG VỐN VAY Giấy ford 70gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 01 trang Tờ 600 1,000

15 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO ĐẢM Giấy ford 70gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 01 trang Tờ 600 1,000

16 CÂN ĐỐI CHỨNG TỪ 10x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ Tờ 150 4,000

17 CÂN ĐỐI CHỨNG TỪ 15x21 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

18 GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN Giấy ford 80gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 02 trang Tờ 600 1,000

19 GIẤY GỬI TIỀN TIẾT KIỆM 21x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

20 GIẤY LĨNH TIỀN MẶT 21x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

21 GIẤY NHẬN NỢ Giấy ford 70gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 01 trang Tờ 600 1,000
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STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

TỐI THIỂU

22 GIẤY NỘP TIỀN 21x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

23 GIẤY NỘP TIỀN 21x15 CM
Giấy carbonless; In tên Quỹ và Logo; 01 quyển = 100 liên (50 liên trắng + 50 

liên hồng)
Quyển 24,000 20

24 GIẤY NỘP TIỀN KIÊM LỆNH CHI 21x15 CM
Giấy carbonless; In tên Quỹ và Logo; 01 quyển = 100 liên (50 liên trắng + 50 

liên hồng)
Quyển 24,000 20

25 GIẤY RÚT TIỀN TIẾT KIỆM 21x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

26 HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Giấy ford 80gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 04 trang Tờ 1,800 1,000

27 HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Giấy ford 80gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 04 trang Tờ 1,800 1,000

28 HỢP ĐỒNG VAY CẦM CỐ SỔ TIỀN GỬI Giấy ford 80gsm; In thông tin Quỹ và Logo; 04 trang Tờ 1,800 1,000

29 PHIẾU THU 21x15 CM / PHIẾU CHI 21x15 CM Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo Tờ 300 2,000

30 SỔ GÓP VỐN (MẪU THÔNG TƯ 04/2024) Giấy ford 200gsm; In tên Quỹ và Logo; Tặng phần mềm in sổ Cái 3,000 500

31 SỔ KIỂM QUỸ TIỀN MẶT Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo; 100 trang Quyển 24,000 10

32 SỔ NHẬT KÝ VÀO RA KHO QUỸ Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo; 100 trang Quyển 24,000 10

33 SỔ THEO DÕI ẤN CHỈ QUAN TRỌNG Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo; 100 trang Quyển 24,000 10

34 SỔ THEO DÕI TIỀN VAY Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo; 100 trang Quyển 24,000 10

35 SỔ THEO DÕI VỐN GÓP Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo; 100 trang Quyển 24,000 10

36 SỔ QUỸ Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ và Logo; 100 trang Quyển 24,000 10

37 SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ Tờ 600 1,000

38 NHẬT KÝ QUỸ Giấy ford 70gsm; In tên Quỹ Tờ 600 1,000

39 THẺ THÀNH VIÊN (MẪU CHUNG) Giấy ford 200gsm Cái 1,000 100

40 THẺ THÀNH VIÊN (MẪU QLT) Giấy ford 200gsm; In tên Quỹ và Logo; Tặng phần mềm in thẻ Cái 1,000 100

41 ỦY NHIỆM CHI 21x15 CM
Giấy carbonless; In tên Quỹ và Logo; 01 quyển = 100 liên (50 liên trắng + 50 

liên hồng)
Quyển 24,000 20

42 TÚI ĐỰNG TIỀN
Nhựa PA; In thông tin Quỹ và Logo; Kích thước: 20x30 cm, 24x34 cm, 26x40 

cm, 30x42 cm, 35x50 cm, 40x60 cm
Kg 100,000 10

43 TÚI ĐỰNG SỔ TIẾT KIỆM CÓ KỲ HẠN Nhựa PVC trong, dẻo Cái 2,500 100

44 TÚI ĐỰNG SỔ TIẾT KIỆM KHÔNG KỲ HẠN Nhựa PVC trong, dẻo Cái 2,800 100

45 TÚI ĐỰNG SỔ GÓP VỐN Nhựa PVC trong, dẻo Cái 3,500 100

46 CHỈ BUỘC TIỀN Sử dụng cho máy bó tiền Kg 100,000 3

47 CHỈ KHÂU CHỨNG TỪ Sử dụng cho máy khoan chứng từ Kg 100,000 3

48 DÂY CUROA MÁY ĐÓNG CHỨNG TỪ Sử dụng cho máy khoan chứng từ Sợi 30,000 5

THIẾT BỊ, VẬT TƯ



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

TỐI THIỂU

49 MŨI KHOAN MÁY ĐÓNG CHỨNG TỪ Sử dụng cho máy khoan chứng từ DS Cây 30,000 5

50 MÁY SOI TIỀN ARGUS ESTI 2 bóng đèn Cái Liên hệ 1

51 MÁY BÓ TIỀN DK Máy bó tiền tự động loại 1000 tờ, chuyên dùng bó tiền Polime và Cotton Cái Liên hệ 1

52 MÁY KHOAN ĐÓNG CHỨNG TỪ DS
Khoan chứng từ tự động, tự động luồn chỉ và ngắt điện Độ dày chứng từ 5 -> 8 

cm Có dao xén giấy Nguồn điện: 220V
Cái Liên hệ 1

53 MÁY HỦY TÀI LIỆU OUDIS
Lưỡi cắt làm bằng thép; hủy giấy, đĩa CD / DVD, thẻ ATM; tự động tắt mở khi 

huỷ; dung lượng khay chứa: 25 lít
Cái Liên hệ 1

54 MÁY IN SỔ OLIVETTI PR2 PLUS
Chuyên dùng in sổ tiết kiệm, sổ góp vốn, thẻ thành viên,… Cuốn giấy, canh 

dòng, canh cột chính xác
Cái Liên hệ 1

55
MÁY IN LASER / IN KIM CÁC HÃNG:

CANON / HP / BROTHER…
Liên hệ 1

56
MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN, LAPTOP, MÁY CHỦ CHẠY PHẦN 

MỀM KẾ TOÁN, MÁY SCAN,…
Liên hệ 1

57 THÙNG INOX 33x22x18 CM 2 quai xách, 2 bát khóa, Inox dày 1 mm, đựng tiền, đựng chứng từ,… Cái Liên hệ 1

58 THÙNG INOX 40x30x30 CM 2 quai xách, 2 bát khóa, Inox dày 1 mm, đựng tiền, đựng chứng từ,… Cái Liên hệ 1

59 THÙNG INOX 45x35x30 CM 2 quai xách, 2 bát khóa, Inox dày 1 mm, đựng tiền, đựng chứng từ,… Cái Liên hệ 1

60 THÙNG INOX 65x43x35 CM 2 quai xách, 2 bát khóa, Inox dày 1 mm, đựng tiền, đựng chứng từ,… Cái Liên hệ 1

61 GIẤY IN A3 / A4 70 GSM Giấy nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan Ram Liên hệ 10

62 GIẤY IN A3 / A4 80 GSM Giấy nhập khẩu từ Indonesia, Thái Lan Ram Liên hệ 10

63 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY PLUS 1PC Sử dụng cho 1 máy; Miễn phí cài đặt Bộ 350,000 1

64 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY PLUS 3PCS Sử dụng cho 3 máy; Miễn phí cài đặt Bộ 650,000 1

65 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY PLUS 5PCS Sử dụng cho 5 máy; Miễn phí cài đặt Bộ 900,000 1

66
PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY KSOS

1 SERVER + 5PCS
Sử dụng cho 1 server + 5 máy trạm; Miễn phí cài đặt Bộ 3,590,000 1

67
PHẦN MỀM DIỆT VIRUS KASPERSKY KSOS

1 SERVER + 10PCS
Sử dụng cho 1 server + 10 máy trạm; Miễn phí cài đặt Bộ 4,090,000 1

68 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS BKAV PRO 1PC Sử dụng cho 1 máy; Miễn phí cài đặt Bộ 300,000 1

69 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS BKAV PRO 3PC Sử dụng cho 3 máy; Miễn phí cài đặt Bộ 650,000 1

PHẦN MỀM MÁY TÍNH



STT TÊN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MÔ TẢ ĐVT ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG 

TỐI THIỂU

70 PHẦN MỀM DIỆT VIRUS BKAV PRO 5PC Sử dụng cho 5 máy; Miễn phí cài đặt Bộ 900,000 1

71
PHẦN MỀM QUẢN TRỊ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

QLT SMARTBANK

Một số phân hệ chính:

- Khách hàng

- Vốn góp thành viên

- Tiền gửi không kỳ hạn của thành viên / khách hàng

- Tiền gửi có kỳ hạn của thành viên / khách hàng

- Cho vay thành viên / khách hàng

- Tài sản thế chấp, giữ hộ của thành viên / khách hàng

- Vốn vay tại NHHT và các TCTD khác

- Vốn gửi tại NHHT và các TCTD khác

- Phải thu phải trả

- Chuyển tiền

- Kế toán tổng hợp

- Dự thu, dự chi, chuyển nhóm nợ,…

- Báo cáo: Nội bộ, NHNN, Bảo hiểm, CIC,...

- Soạn thảo hồ sơ tín dụng

- Sms Banking: Nhắn tin chăm sóc khách hàng

- Hóa đơn điện tử

- Sao lưu dữ liệu trực tuyến

Gói Liên hệ 1

Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT và phí giao hàng

Chi tiết xin liên hệ: Mr Hoàng - 0918281562 (Di động / Zalo)  *  Mr Lực - 0366512189 (Di động / Zalo)

SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI!


